
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

07/11/2024 Nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa là điểm sáng 

 

0         
Diễn biến thị trường trong phiên 

Rating VNI HNI UPCOM 

Điểm 1,259.75 227.49 92.32 

% ngày -0.12% -0.12% -0.42% 

% tuần -0.37% 0.50% -0.06% 

% tháng -0.80% -2.14% -0.16% 

% năm 16.61% 4.21% 9.11% 

GTGD (Tỷ VND)     

Trong 
ngày 

12,462 723 661 

TB 1 tuần 13,641 779 588 

TB 1 
tháng 

15,175 863 682 

Khối ngoại (Tỷ VND)     
Mua 1,503.21 18.31 11.21 

Bán 1,893.82 44.45 14.19 

Giá trị 
ròng 

-390.61 -26.14 -2.98 

Độ rộng TT     
Mã Tăng 147 59 179 

Mã Giảm 158 81 140 

Không Đổi 110 176 584 

Chỉ số chính     
P/E 13.16 15.36 31.02 

Vốn hóa 
TT 5,206 321 1,495 
(ngàn tỷ) 

LS Cổ tức 2.68% 2.83% 4.14% 

                                     Nguồn: Bloomberg – YSVN 
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DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG 

Thị trường tăng nhẹ đầu phiên nhưng dần suy yếu trở lại khi thiếu vắng 

dòng cổ phiếu dẫn dắt. Chỉ số VN-Index đóng cửa giảm 0.12% dừng tại 

1259.75 điểm. Chỉ số HNX-Index cũng giảm 0.12%,  chỉ số Upcom-Index 

mất 0.42%. Giá trị giao dịch trên cả 3 sàn cải thiện khi tăng lên 21,202 tỷ 

đồng khớp lệnh. 

Nhóm cổ phiếu Ngân hàng phân hóa và suy yếu với STB, VCB tăng nhẹ 

trong khi phần lớn các cổ phiếu còn lại đóng cửa tại tham chiếu hoặc giá 

đỏ. Ngoài ra, FPT (0.37%), PLX (0.37%), VNM (0.15%) đóng cửa trong sắc 

xanh tăng nhẹ. Áp lực bán mạnh xuất hiện tại GVR(-1.19%), MSN (-1.21%) 

là 2 bluechips giảm khá trong VN30-Index.  

Nhóm Bất động sản thu hút dòng tiền tích cực hơn với các đại diện như 

NVL (3.85%), DXS (6.87%), PDR (1.88%), DIG (0.95%)…Nhóm cổ phiếu 

vốn hóa vừa cũng tích cực hơn với HAH (3.26%), HVN (3.1%), CMG 

(3.52%), VTP (6.91%)… 

Khối ngoại tiếp tục nối dài đà bán ròng với giá trị 224 tỷ đồng tập trung tại 

FUEVFVND (100 tỷ),  KDH (69 tỷ), VRE (51 tỷ). Ở chiều ngược lại, MWG 

(77 tỷ), TCB (65 tỷ), BVH (60 tỷ) đứng đầu danh sách mua ròng. 

 

QUAN ĐIỂM THỊ TRƯỜNG NGẮN HẠN 

Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ duy trì đà tăng trong phiên kế tiếp 

và chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục thử thách lại ngưỡng kháng cự 1,267 điểm. 

Điểm tích cực là các chỉ số VNMidcaps và VNSmallcaps hình thành mô hình 

đảo chiều xu hướng tăng cho thấy rủi ro ngắn hạn tiếp tục giảm dần. Ngoài 

ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục tăng cho thấy các nhà đầu tư đã giảm 

bi quan hơn với diễn biến thị trường hiện tại. 

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức GIẢM và xu 

hướng ngắn hạn của chỉ số VNSmallcaps được nâng lên mức TĂNG. Do 

đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng 

cổ phiếu ở mức 30-40% danh mục ngắn hạn và có thể xem xét mua mới 

với tỷ trọng thấp để thăm dò xu hướng ngắn hạn. 

Tham khảo tín hiệu mua/bán cổ phiếu tại: https://ysradar.yuanta.com.vn/ 
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BIỂU ĐỒ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT 

 
Diễn biến thị trường của chỉ số VN-Index 

 
 Diễn biến thị trường của chỉ số HNX-Index 

 

Chỉ số  
Xu hướng 

ngắn hạn  
Xu hướng 
trung hạn  

Mức 
kháng cự 

1  

Mức 
kháng cự 

2  

Mức hỗ 
trợ 1  

Mức hỗ 
trợ 2  

Chỉ số VN-Index  GIẢM TĂNG 1300 1330 870 800 

Chỉ số HNX-

Index  
GIẢM TĂNG 260 306 189 160 

Chỉ số VN30  GIẢM TĂNG 1336 1350 980 960 

Chỉ số 

VNMidcaps  
 GIẢM TĂNG 1280 1250 963 900 

Chỉ số 

VNSmallcaps  
GIẢM TĂNG 1250 1250 804 750 



 

 

 

Sàn GDCK TPHCM (HSX)  Sàn GDCK Hà Nội (HSX)   Sàn GDCK UPCoM (UPCoM) 

  Điểm Chg%    Điểm Chg%     Điểm Chg% 

VNI 1259.75 -0.12%  HNI 227.49 -0.12%   UPCoM 92.32 -0.42% 

VN30 1326.65 -0.22%  HN30 489.98 -0.26%         

VN Mid 1887.67 0.05%  VNX AllSh 1316.75 -0.10%         

VN Small 1413.62 0.34%                

         

GDKN 
GTGD (tỷ 

VND) 
   GDKN GTGD (tỷ VND)     GDKN GTGD (tỷ VND)   

Mua 1503.21    Mua 18.31     Mua 11.21   

Bán 1893.82    Bán 44.45     Bán 14.19   

GT ròng -390.61    GT ròng -26.14     GT ròng -2.98   

         

Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị thay 
đổi (VND) 

Chg%  Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị thay đổi 
(VND) 

Chg%   
Mã tăng 
lớn nhất* 

Giá trị thay đổi 
(VND) 

Chg% 

TTF 210 6.91%  VC7 200 2.30%   MFS 1798 5.86% 

VTP 6600 6.91%  NDN 100 1.11%   VGI 3949 5.39% 

CIG 540 6.90%  PVB 300 1.07%   TTN 647 4.20% 

DXS 400 6.87%  L14 200 0.73%   ACV 4207 3.69% 

CTF 2050 6.78%  VGS 100 0.29%   FOX 3284 3.67% 

         

Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị thay 
đổi (VND) 

Chg%  Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị thay đổi 
(VND 

Chg%   
Mã giảm 
lớn nhất* 

Giá trị thay đổi 
(VND) 

Chg% 

NAF -400 -1.87%  GKM -500 -7.94%   ISH -792 -2.96% 

LHG -650 -1.74%  NRC -200 -4.65%   DVN -574 -2.55% 

PET -450 -1.68%  VC2 -400 -4.12%   VEA -201 -0.44% 

FRT -2500 -1.45%  VFS -400 -2.67%   DDV -64 -0.38% 

PAN -350 -1.44%  VTZ -400 -2.42%   VLC -29 -0.17% 

*GTVH > 500 tỷ đồng, GTDG >1.5 tỷ đồng        

GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng    GTVH  
cao nhất 

Tỷ đồng     
GTVH 
cao nhất 

Tỷ đồng   

VCB 519,226,578    IDC 19,139,996     ACV 248,372,629   

BID 273,905,945    PVS 18,210,516     VGI 222,654,789   

FPT 198,005,912    MBS 16,028,563     MCH 157,400,748   

CTG 192,782,704    HUT 14,458,694     BSR 65,547,662   

VHM 180,923,969    THD 13,590,499     VEA 61,256,351   

         

KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối lượng TB 30 ngày  
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối lượng TB 30 ngày   
KLGD 
nhiều 
nhất 

Khối lượng 
TB 30 
ngày 

DXG 22,781,700 15,580,996  CEO 7,346,398 3,815,055   HNG 3,205,973 3,360,174 

NVL 18,172,883 5,612,576  SHS 4,571,158 10,539,915   VGI 3,147,688 1,189,068 

HPG 16,181,001 18,419,182  VFS 2,505,244 909,007   BSR 2,075,760 4,584,832 

VHM 16,125,700 17,641,915  MBS 2,102,951 3,075,626   VCR 1,700,805 2,161,563 

KBC 14,199,160 4,079,520  DL1 1,986,131 1,044,433   BVB 982,115 1,517,683 

  



 

 

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH CÁC NHÓM NGÀNH  

 
 

 
Nguồn: FiinProX – YSVN 
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Truyền thông

Kim loại
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Khai khoáng
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Lâm nghiệp và Giấy

Thuốc lá

Thiết bị và Dịch vụ Y tế

Phần mềm & Dịch vụ Máy tính

Hàng gia dụng

Sản xuất Dầu khí

Ô tô và phụ tùng

Thiết bị và Phần cứng

Du lịch & Giải trí

Vận tải



 

 

 
THỐNG KÊ GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI 
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Mã CK 

Giá trị 
mua 

ròng (tr. 
VND) 

Mã CK 
Giá trị 

Bán ròng 
(tr. VND) 

MWG 47,643 VHM -103,752 

STB 42,938 MSN -85,650 

TCB 40,747 CMG -67,466 

DXG 30,773 VCB -47,675 

VND 29,701 KBC -41,321 

 
 TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HSX 

 
 
 
 
 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

SHS 2,441 PVS -12,208 

CTP 493 MBS -7,290 

PVI 480 CEO -4,655 

TNG 423 BVS -2,080 

LAS 414 VC3 -1,195 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn HNX 

 
 
 
 
 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

BSR 3,247 ACV -2,277 

VEA 1,446 QTP -2,261 

ABI 355 HNG -2,195 

QNS 320 MCH -1,627 

KLB 232 CST -303 
 

 
TOP 5 Cổ phiếu khối ngoại Mua/Bán trên sàn UPCoM 

 
Nguồn: FiinProX – YSVN 



 

 

 
THỐNG KÊ GIAO DỊCH TỰ DOANH  
  

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

FUEVFVND 88,200 BVH 59,531 

MWG 59,376 GVR 17,054 

HHV 38,375 LPB 11,310 

FPT 25,718 VCI 10,697 

TPB 25,188 YEG 9,709 

   
 

Top 5 các mã đạt GDTD lớn nhất trên HSX 
 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

VC2 3,777 MBS 2,910 

VCS 2,103 TNG 968 

LAS 1,648 PVS 752 

PLC 439     

IDC 108     

 Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên HNX 
 

 

Mã CK 
Giá trị 

mua ròng 
(tr. VND) 

Mã CK 
Giá trị Bán 

ròng (tr. 
VND) 

    QTP 472 

        

        

        

        

 
Top các mã đạt GDTD lớn nhất trên UPCoM 
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CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 
 

 
 

Nguồn: FiinProX – YSVN 
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Dữ liệu thị trường các quốc gia trong khu vực  

Nguồn: Bloomberg & YSVN, 2014 

 

 
  

 
 
 
 

   
  

 Thái Lan Indonesia Philippines Việt Nam 

P/B  1.4x 2.1x 1.7x 1.7x 

P/E  18.8x 15.2x 13.6x 13.5x 

ROE % 7.66 25.35 12.16 12.50 

ROA % 1.99 6.80 2.68 1.93 

Vốn hóa 
Tỷ 

USD 
538.42 792.34 169.42 202.03 

GTGD 
Tỷ 

USD 
1.05 0.66 0.06 0.32 

LS cổ 
tức 

% 3.19 3.17 2.61 1.82 
0.0x

5.0x

10.0x

15.0x

20.0x

25.0x

30.0x

P/B P/E ROE ROA

SET Index Thái Lan JCI Index Indonesia

PCOMP Index Philippines VNINDEX Index Việt Nam
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THÔNG TIN LIÊN HỆ 

Phòng phân tích khối khách hàng cá nhân 
+84 28 3622 6868 ext 3826  
research.re@yuanta.com.vn 
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